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      MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023
    MÔN: HÓA HỌC 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
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	Sự điện li


	Sự điện li
	2
	1
	1
	1
	3
	2

	
	
	Axit, bazơ và muối
	2
	2
	
	
	4
	

	
	
	Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
	2
	1
	
	
	3
	

	
	
	Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
	2
	2
	
	
	4
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	Nitơ và hợp chất của nitơ
	Nitơ
	2
	1
	1
	0
	3
	1

	
	
	Amoniac và muối amoni
	2
	2
	
	
	4
	

	Tổng
	12
	9
	2
	
	1
	21
	3

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	70%
	30%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho trắc nghiệm là 1 điểm/ 3câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
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	1
	SỰ ĐIỆN LI
	Sự điện li
	Nhận biết:

- Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.

- Tính dẫn điện của dung dịch chất điện li.
- Nhận biết được một chất là chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu.

Thông hiểu:

- Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu. (Kết hợp đếm số chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu trong các chất cho trước) 

- Phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.
- Hiểu được khả năng dẫn điện của các chất khác nhau, của cùng 1 chất nhưng khác nồng độ mol…

	
	
	Axit, bazơ và muối
	Nhận biết: 

- Định nghĩa : axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut.

- Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hoà, muối axit.

- Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit theo định nghĩa.

Thông hiểu:

- Nhận ra được một chất cụ thể là axit( một nấc, nhiều nấc), bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit theo định nghĩa. (Kết hợp đếm số lượng axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trong các chất cho trước)

- Phương trình chứng minh tính chất của axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính.
- Tính nồng độ mol của ion trong dung dịch các chất điện li mạnh. 

	
	
	Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
	Nhận biết: 

- Tích số ion  của nước,  ý nghĩa  tích số ion của nước.

- Khái niệm về pH. 

- Định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm dựa vào pH hoặc [H+].

Thông hiểu:

- Sự đổi màu của quỳ tím hay phenolphtalein trong các dung dịch.

Vận dụng:

- Tính pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh. 

- Tính pH của dung dịch chứa hỗn hợp axit mạnh hoặc dung dịch chứa hỗn hợp bazơ mạnh.

	
	
	Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
	Nhận biết:

- Biết được điều kiện  xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li phải có ít nhất một trong các điều kiện:

       + Tạo thành chất kết tủa.

+ Tạo thành chất điện li yếu.

       + Tạo thành chất khí.

- Biết  được bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Thông hiểu:

- Dựa vào điều kiện của phản ứng trao đổi ion xét sự tồn tại của các ion, chất, hỗn hợp trong dung dịch.
- Phương trình ion rút gọn của phản ứng.

- Tính số mol của một chất để phản ứng vừa đủ với một chất đã biết số mol trong phản ứng trao đổi ion.

Vận dụng:

- Viết được phương trình ion thu gọn từ phương trình phân tử và ngược lại. 

- Tính khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí sau phản ứng; tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng.
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	NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ
	Nitơ
	Nhận biết:

- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nitơ. 

- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, tỉ khối, tính tan), ứng dụng chính của nitơ.

- Biết được nitơ có tính oxi hóa và tính khử.

Thông hiểu:

- Phân tử nitơ rất bền do có liên kết ba, nên nitơ khá trơ ở nhiệt độ thường, nhưng hoạt động hơn ở nhiệt độ cao. 

- Tính chất hoá học đặc trưng của nitơ: tính oxi hoá (tác dụng với kim loại mạnh, với hiđro), ngoài ra nitơ còn có tính khử (tác dụng với oxi). 

- Các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của nitơ.

Vận dụng:

 - Viết được phương trình thể hiện tính chất hóa học của N2.

- Các bài toán liên quan đến phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2

	
	
	Amoniac và muối amoni
	Nhận biết:

- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí  của amoniac (tính tan, tỉ khối, màu, mùi). 

- Biết được amoniac có tính bazơ yếu và tính khử.

- Tính chất vật lí của muối amoni (trạng thái, màu sắc, tính tan). Ứng dụng của muối amoni.

- Biết được muối amoni có phản ứng với dung dịch kiềm, phản ứng nhiệt phân.

Thông hiểu:

- Thí nghiệm hoặc hình ảnh... về tính chất vật lí và hóa học của amoniac. 

- Nêu hiện tượng và giải thích.

- Viết được phương trình phản ứng thể hiện tính chất hóa học của amoniac và muối amoni.

- Tính số mol amoniac sinh ra trong phản ứng quen thuộc.

Vận dụng:
- Viết được phương trình thể hiện tính chất hóa học của NH3 và muối amoni
- Phân biệt được amoniac với một số khí đã biết bằng phương pháp hoá học.
- Nhận biết muối amoni trong các dung dịch
- Các bài toán liên quan đến phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2(có hiệu suất)


